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BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 HOÁ CHẤT XÂY DỰNG 

 

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
BAO 

BÌ 
GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
ĐỊNH MỨC 
LÝ THUYẾT 

HOÁ CHẤT XÂY DỰNG 

Chất chống thấm  
co giãn  

KOVA CT-14  

 

Chất trám trét vết nứt 
- Co giãn 200% 
- Bám dính tốt 
- Chống thấm cao 

2KG 507,000 
Tùy theo  

nhu cầu sử dụng 

Vữa đông kết nhanh 
KOVA Plug 

 

- Đông cứng tức thì 
- Bám dính tốt 
- Chống thấm 

1KG 170,000 
Tùy theo  

nhu cầu sử dụng 

Chất phụ gia   
chống thấm   

KOVA CT-11B  

 

- Tăng chống thấm 
- Tăng độ kết dính 
- Giảm rạn nứt chân chim 

1KG 177,000 
~4m2/kg  

(ứng dụng hồ dầu) 
1-1.25m2/kg  
(vữa trát dày  
15 -20mm) 

4KG 678,000 

Chất chống thấm   
cao cấp   

KOVA CT-11A Plus Sàn  

 

- Chống thấm, bảo vệ SÀN, bể hoàn hảo 
- Chịu môi trường ngâm ngập trong nước 

1KG 200,000 
2-2.5 

m2/ lon/ 2 lớp 

5KG 900,000 
8-10  

m2/ thùng/ 2 lớp 

22KG 3,800,000 
44-55  

m2/ thùng/ 2 lớp 

Chất chống thấm 
KOVA CT-11A PU Sàn 

mái 

 

- Kháng tia UV 
- Chống thấm dột tốt. 
- Màng chống thấm co giãn đến 360% 

5KG 1,015,000 
3.5-4  

m2/ thùng/ 2-3 lớp 

22KG 4,250,000 
15-18  

m2/ thùng/ 2-3 lớp 

Chất chống thấm   
cao cấp   

KOVA CT-11A Plus Sàn  
(Đen) 

 

Chống thấm chuyên dùng cho hồ cá 
- Chống bong tróc 
- Chống phai màu 
- Không phát thải độc  

5KG 1,350,000 
1.4 – 1.8 m²/ kg/ 3 lớp  
(thể tích hồ < 10 m3) 

 
1.2m² /kg/3 – 4 lớp 

(thể tích hồ > 10 m3) 
22KG 5,655,000 

Chất chống thấm   
cao cấp   

KOVA CT-11A Plus 
Tường  

 

- Tăng khả năng chống thấm và độ ổn định 
của vữa tường 
- Tăng tuổi thọ màng sơn phủ 
- Chịu tia UV 

5KG 880,000 
8-10  

m2/ thùng/ 2 lớp 

22KG 3,650,000 
44-55  

m2/thùng/ 2 lớp 

Chất chống thấm màu  
KOVA CT-11A COLOR 

 

 

- Chống thấm và kháng ẩm vượt trội 
- Giảm 70% thời gian thi công   
- Không cần pha xi măng 
- 10 màu sắc lựa chọn 

4KG 1,000,000 
8-12 

m2/ thùng/ 2-3 lớp 

22KG 5,185,000 
44-66 

m2/ thùng/2 -3 lớp 

 
           
 

 
Công văn: TB-COM-941/25.941 Ngày: 01.07.2025 Hotline: 1900 63 64 51 



 

 

 

KOVA COMMERCE                                                         Website: kovapaint.com  
92G-92H Nguyen Huu Canh St,                           
Ho Chi Minh City, Vietnam 
                           

BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 HOÁ CHẤT XÂY DỰNG 

 

 

Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT. 

- Chất chống thấm màu KOVA CT-11A COLOR  

có nền trắng và 9 màu pha máy. 

- Giá áp dụng cho khu vực Miền Nam. 

 

Người đại diện 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
LƯU HOÀNG KHOA 
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SƠN TRANG TRÍ MỚI VÀ SƠN HIỆU ỨNG  

 

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
BAO 

BÌ 
GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
ĐỊNH MỨC 
LÝ THUYẾT 

SƠN NGOẠI THẤT 

Sơn ngoại thất cao cấp 

KOVA CT-04  

Extra 

(Bóng mờ – Nền S,T) 
 

✓ Siêu sạch 

✓ Siêu bền màu 

✓ Chống thấm 

✓ Giảm nhiệt 

✓ Độ bền lên đến 10 năm 

16L 8,300,000 
192-224 

m2/thùng/lớp 

Sơn ngoại thất cao cấp 

KOVA CT-04  

Che Lấp Vết Nứt 

(Bóng mờ – Nền S,T) 
 

✓ Siêu co giãn  

✓ Chống thấm  

✓ Bền màu 

✓ Giảm nhiệt 

✓ Độ bền lên đến 10 năm 

16L 7,300,000 
80-112 

m2/thùng/lớp 

Sơn ngoại thất cao cấp 

KOVA CT-04  

Bền Màu 

(Bóng – Nền S,T,D,A) 
 

✓ Siêu bền màu 

✓ Kháng tia UV tốt 

✓ Chống bám bụi 

✓ Giảm nhiệt 

✓ Độ bền lên đến 10 năm 

1L 500,000 
12-14 

m2/thùng/lớp 

3.5L 1,650,000 
42-49 

m2/thùng/lớp 

16L 7,200,000 
192-224 

m2/thùng/lớp 

Sơn ngoại thất cao cấp 

KOVA CT-04  

Chống Thấm 

(Bóng – Nền S,T) 
 

✓ Chống thấm toàn diện 

✓ Chống rêu mốc 

✓ Giảm nhiệt 

✓ Độ bền lên đến 10 năm 

1L 425,000 
12-14 

m2/thùng/lớp 

3.5L 1,430,000 
42-49 

m2/thùng/lớp 

16L 6,300,000 
192-224 

m2/thùng/lớp 

Sơn ngoại thất cao cấp 

KOVA Home Safe 

(Bóng Mờ - Nền S,T,D,A) 

 

✓ Công nghệ Colorblock  

Chống Phai Màu 

✓ Công nghệ StrongBond  

Kháng Thấm, Chịu Thời Tiết 

✓ Công nghệ Active DustGuard  

Chống Bám Bụi Chủ Động  

3.5L 1,073,000 42-49 

m2/thùng/lớp 

16L 4,670,000 192-224 

m2/thùng/lớp 

Sơn ngoại thất 

KOVA Effective  

Màu Lâu Phai 

(Mờ - Nền S,T) 
 

✓ Công nghệ MouldBlock  

Chống Bám Bẩn, Rêu Mốc  

✓ Công nghệ PerfectHue Pro  

Lên Màu Chuẩn 

✓ Kháng tia UV 

3.5L 853,000 42-45.5 

m2/thùng/lớp 

16L 3,710,000 192-208 

m2/thùng/lớp 

 

 

Công văn: TB-COM-942/25.942       Ngày: 01.07.2025 

 
Hotline: 1900 63 64 51 
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BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 

 

SƠN TRANG TRÍ MỚI VÀ SƠN HIỆU ỨNG  

 

 

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
BAO 

BÌ 
GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
ĐỊNH MỨC 
LÝ THUYẾT 

Sơn ngoại thất 

KOVA Effective  

Chuyên Dụng 

(Mờ - Nền S,T) 
 

✓ Công nghệ PerfectHue Pro  

Lên Màu Chuẩn 

✓ Che lấp tốt 

✓ Chống bám bẩn, rêu mốc 

3.5L 687,000 42-45.5 

m2/thùng/lớp 

16L 2,990,000 192-208 

m2/thùng/lớp 

Sơn lót ngoại thất  

kháng kiềm 

KOVA Effective Ultra 

 

✓ Che lấp siêu cao 

✓ Chịu hơi mặn tốt, phù hợp với 

vùng biển 

✓ Tăng độ bền màu 

✓ Bám dính vượt trội 

3.5L  889,000 35-42 

m2/thùng/lớp 

16L 3,870,000 160-192 

m2/thùng/lớp 

Sơn lót ngoại thất  

kháng kiềm 

KOVA Effective 

 

✓ Chịu tia UV 

✓ Che lấp cao 

✓ Bám dính tốt 

3.5L 669,000 28-35  

m2/thùng/lớp 

16L 2,910,000 128-160  

m2/thùng/lớp  

SƠN NỘI THẤT 

Sơn nội thất cao cấp 

KOVA Home Love 

(Mờ - Nền S,T,D,A 

Bóng Mờ, Bán Bóng – Nền S, T) 
 

✓ Công nghệ Anti-Bacterial Kháng 

Khuẩn 

kháng 99.9% vi khuẩn thông 

thường  

✓ Công nghệ DirtBlocker 

Chống Bám Bẩn Vượt Trội  

✓ Màng sơn siêu mướt, dễ lau chùi 

1L 325,000 14-16 

m2/thùng/lớp 

3.5L 1,103,000 49-56 

m2/thùng/lớp 

16L 4,800,000 224-256 

m2/thùng/lớp 

Sơn nội thất 

KOVA Effective  

2in1 

(Mờ - Nền S) 
 

✓ Dễ lau chùi 

✓ Chịu kiềm cao 

✓ Tích hợp lót – phủ trong 01 sản 

phẩm 

✓ Công nghệ PerfectHue Pro  

Lên Màu Chuẩn 

3.5L 679,000 

Không sơn lót: 24.5-

29.75 m2/thùng/lớp 

Có sơn lót:  

42-49 m2/thùng/lớp 

16L 2,955,000 

Không sơn lót: 112-

136 m2/thùng/lớp 

Có sơn lót:  

192-224 

m2/thùng/lớp 

Sơn nội thất 

KOVA Effective  

Siêu Dặm Phủ 

(Mờ - Nền S) 
 

✓ Công nghệ FullCover  

Che Lấp Siêu Cao  

✓ Công nghệ PerfectHue Pro  

Lên Màu Chuẩn  

✓ Dễ dặm vá 

3.5L 458,000 42-49 

m2/thùng/lớp 

16L 1,990,000 192-224 

m2/thùng/lớp 

Sơn nội thất 

KOVA Effective  

Mịn Màng 

 (Mờ - Nền S) 
 

✓ Công nghệ PerfectHue Pro  

Lên Màu Chuẩn  

✓ Che lấp cao 

✓ Màng sơn mịn màng 

3.5L 393,000 35-42 

m2/thùng/lớp 

16L 1,710,000 160-192 

m2/thùng/lớp 
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BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 

 

SƠN TRANG TRÍ MỚI VÀ SƠN HIỆU ỨNG  

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
BAO 

BÌ 
GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
ĐỊNH MỨC 
LÝ THUYẾT 

Sơn nội thất 

KOVA Effective  

Tiện Lợi 

(Mờ - Nền S) 
 

✓ Công nghệ PerfectHue Pro  

Lên Màu Chuẩn 

✓ Thi công đơn giản 

✓ Che lấp tốt 

3.5L 297,000 35-42 

m2/thùng/lớp 

16L 1,290,000 160-192 

m2/thùng/lớp 

Sơn lót nội thất  

kháng kiềm 

KOVA Effective Ultra  

 

✓ Tăng khả năng giữ màu 

✓ Che lấp siêu cao 

✓ Kháng kiềm 

3.5L 572,000 35-42 

m2/thùng/lớp 

16L 2,490,000 160-192 

m2/thùng/lớp 

SƠN CHỐNG NÓNG 

Sơn ngoại thất  

chống nóng  

đa năng 

KOVA CN-05 

 

✓ Giảm nhiệt độ bề mặt đến 250C 

✓ Hiệu quả chống nóng tới 5 năm 

✓ 10 màu sắc lựa chọn 

5KG 1,513,000 

Mái tôn: 

2.8-5 

m2/kg/lớp 

 

Tường nhà: 

6-8 

m2/kg/lớp 

20KG 5,755,000 

MASTIC 

Mastic dẻo 

KOVA ĐA NĂNG 

 

✓ Áp dụng cho ngoại thất và nội thất 

✓ Bám dính tốt 

✓ Bề mặt láng mịn 

✓ Hạn chế nứt chân chim 

*Sử dụng với sơn phủ để đạt độ chân thực màu 

và hiệu quả tối ưu nhất 

   

 

25KG 1,049,000 22-25  

m2/thùng/2 lớp 

BỘT TRÉT 

Bột trét nội thất  

cao cấp 

KOVA CITY 
 

✓ Độ mịn và độ cứng cao 

✓ Bề mặt bền chắc 

✓ Ít tiêu hao sơn lót và sơn phủ 

40KG 521,000 

35-40 

m2/bao/2 lớp 

(tùy bề mặt  

vật liệu) 

Bột trét nội thất  

KOVA DX 

 

✓ Dễ xả nhám 

✓ Hạn chế nứt 

✓ Ít tiêu hao sơn lót và sơn phủ 

40KG 510,000 

35-40 

m2/bao/2 lớp 

(tùy bề mặt  

vật liệu) 

Bột trét ngoại thất  

cao cấp 

KOVA CITY 
 

✓ Độ mịn và độ cứng cao 

✓ Bề mặt bền chắc 

✓ Ít tiêu hao sơn lót và sơn phủ 

40KG 690,000 

35-40 

m2/bao/2 lớp 

(tùy bề mặt  

vật liệu) 

 

 

 

7KG 311,000      6-7 
m2/thùng/2 lớp
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BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 

 

SƠN TRANG TRÍ MỚI VÀ SƠN HIỆU ỨNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
BAO 

BÌ 
GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
ĐỊNH MỨC 

LÝ THUYẾT 

SƠN HIỆU ỨNG 

Sơn đá nghệ thuật 

KOVA ART STONE 

 

- Bề mặt giống đá tự nhiên 

- Màng sơn co giãn che lấp vết nứt lên đến 2mm 

- Độ bền lên tới 20 năm 

- Có khả năng thi công trên nhiều bề mặt khác nhau 

(Mặt tường bê tông, vữa xi măng, kim loại, gỗ,...) 

  

 

 

 

20KG 5,110,000 

10-20 

m2/thùng/2 lớp 

(tùy thuộc vào 

kích thước đá và 

bề mặt thi công) 

Vữa nền sơn nghệ thuật 

KOVA ART BASE 

 

 

- Kháng kiềm tốt, không cần sử dụng thêm  

sơn lót 

- Tăng độ bám dính của sơn hiệu ứng 

- Độ cứng cao, kháng nứt 

6KG 278,000 

3-6 

m2/thùng/2 lớp 

(tùy theo bề mặt 

vật liệu) 

25KG 1,078,000 

12.5-25 

m2/thùng/2 lớp 

(tùy theo bề mặt 

vật liệu) 

Sơn nghệ thuật  

KOVA ART 

 METALLIC 

 

- Độ bóng cao, hiệu ứng ánh kim của các thành 

phần kim loại quý như vàng, bạc, đồng 

- Bền đẹp trước tác động của các điều kiện thời tiết 

khác nhau 

- Kháng rêu mốc vượt trội 

1KG 600,000 
8-10 

m2/lon/lớp 

Keo  

KOVA CLEAR 

(Mờ, bóng) 

 

- Giữ cho bề mặt luôn sạch mới 

- Tăng khả năng chịu UV, bền màu của vật liệu 

- Bám dính tốt trên đa vật liệu 

1L 310,000 
8-10 

m2/lon/lớp 

  
 

 

Keo 

KOVA CLEAR NANO 

 

- Công nghệ NANO 

- Giữ cho bề mặt luôn sạch mới 

- Tăng khả năng chịu UV, bền màu của vật liệu 

- Kháng khuẩn 

- Siêu bám dính trên đa vật liệu 

1L 350,000 
8-10 

m2/lon/lớp 

5L 1,500,000

6KG 1,554,000

  3-6 

m2/thùng/2 lớp

  (tùy thuộc vào 

kích thước đá và

bề mặt thi công)

  40-50 

m2/thùng/lớp
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SƠN TRANG TRÍ MỚI VÀ SƠN HIỆU ỨNG  

BAO BÌ SẢN PHẨM SƠN PHỦ LON 1L 

Hình ảnh bao bì 

Mặt trước: 
 
 
 
 

 

Mặt sau: 
 
 
 
 

 

Lưu ý 

- Sản phẩm Sơn phủ trang trí quy cách 1L có thiết kế bao bì chung theo Văn bản thông báo 

số TB-PI-30/24.1241 ban hành ngày 11.10.2024 

- Nhãn phụ phía sau lon thể hiện các thông tin như: Tên sản phẩm, thông tin kỹ thuật, quy 

cách đóng gói, thông tin về bảo quản, an toàn sức khỏe môi trường và các thông tin khác 

theo quy định của pháp luật về nhãn sản phẩm. Nhãn phụ được dán ở mặt sau của  

bao bì. 

 

 
Ghi chú: 
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT. 

- Giá chưa bao gồm chi phí pha màu và chi phí vận chuyển 

- Giá áp dụng cho khu vực Miền Nam. 

 

Người đại diện 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

LƯU HOÀNG KHOA 
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 SƠN TRANG TRÍ  

 

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM BAO BÌ 
GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
ĐỊNH MỨC 
LÝ THUYẾT 

SƠN NGOẠI THẤT 

Sơn ngoại thất  

tự làm sạch  

siêu cao cấp  

KOVA NANOPRÔ 

Self-Cleaning 

(Bóng mờ - Nền S, T) 
 

- Công nghệ tự làm sạch từ NANO 

vỏ trấu 

- Màng sơn bền, không phai màu 

- Chống bám bẩn vượt trội 

- Chống thấm, chống rêu mốc tốt 

3.5L 2,250,000 
45.5-56 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn ngoại thất cao cấp 

KOVA K-5501 Plus 

(Bóng Mờ - Nền S,T,D,A) 
 

- Tiêu chuẩn sạch cao cấp 

- Chịu chùi rửa, kháng UV tốt 

- Độ bền lên đến 8 năm 

 3.5L  1,130,000 
42-49 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  5,025,000 
192-224 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn ngoại thất 

KOVA K-261 Plus 

(Mờ - Nền S,T) 
 

- Độ che lấp cao  

- Bền màu  

- Chống rêu mốc, bong tróc 

3.5L 780,000 
42-45.5 

m2/thùng/1 lớp 

16L 3,485,000 
192-208 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn ngoại thất 

KOVA K-265 Plus 

(Mờ - Nền S, T) 
 

- Độ che lấp cao  

- Chống bám bụi 

3.5L 685,000 
42-45.5 

m2/thùng/1 lớp 

16L 3,055,000 
192-208 

m2/thùng/1 lớp 

 

Sơn lót ngoại thất 

kháng kiềm 

KOVA K-209 
 

- Kháng kiềm 

- Chịu hơi nước mặn tốt, phù hợp 

với vùng biển 

- Chịu tia UV tốt 
*Dùng chung với sơn phủ để đạt hiệu quả và độ 

chân thực màu tối ưu nhất 

 3.5L  910,000 
35-42 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  4,050,000 
160-192 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn lót ngoại thất 

kháng kiềm 

KOVA K-207 
 

- Tiết kiệm sơn phủ  

- Tăng tuổi thọ màng sơn 

- Kháng kiềm 
*Dùng chung với sơn phủ để đạt hiệu quả và độ 

chân thực màu tối ưu nhất 

3.5L 700,000 
28-35  

m2/thùng/1 lớp 

16L 3,130,000 
128-160 

m2/thùng/1 lớp 

SƠN NỘI THẤT 

Sơn nội thất cao cấp 

KOVA K-871 Plus  

(Bán Bóng, Bóng - Nền S) 
 

- Màng sơn sạch, sang trọng 

- Bề mặt mịn hoàn hảo 

- Độ bền lên đến 12 năm 

 3.5L  1,155,000 
49-56 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  5,155,000 
224-256 

m2/thùng/1 lớp 

Công văn: TB-COM-943/25.943      Ngày: 01.07.2025 
 

Hotline: 1900 63 64 51 
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 SƠN TRANG TRÍ  

Sơn nội thất cao cấp 

KOVA K-5500 Plus  

(Mờ, Bóng Mờ,  

Bán Bóng – Nền S)  

- Bề mặt mịn hoàn hảo 

- Dễ lau chùi 

- Chống bám bẩn, nấm mốc 

- Độ bền lên đến 10 năm 

 3.5L  1,050,000 
49-56 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  4,695,000 
224-256 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn nội thất 

KOVA K-260 Plus 

(Mờ - Nền S) 
 

- Bề mặt láng mịn  

- Chịu chùi rửa 

- Chống bong tróc 

 3.5L  620,000 
42-49 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  2,770,000 
192-224 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn nội thất 

KOVA K-203 Plus 

(Mờ - Nền S) 
 

- Bề mặt láng mịn  

- Độ che lấp cao 

- Chống bong tróc 

3.5L 445,000 
42-49 

m2/thùng/1 lớp 

16L 1,945,000 
192-224 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn nội thất 

KOVA FIX UP 

(Mờ - Nền S) 
 

- Siêu dặm vá, sửa chữa 

- Độ che lấp cực cao  

- Bề mặt sơn mịn màng 

3.5L 450,000 
42-49 

m2/thùng/1 lớp 

16L 1,965,000 
192-224 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn nội thất 

KOVA VISTA++ 

(Mờ - Nền S) 
 

- Che lấp tốt 

- Bề mặt sơn mịn màng 

- Dễ dặm vá 

 3.5L  345,000 
35-42 

m2/thùng/1 lớp 

 16L  1,505,000 
160-192 

m2/thùng/1 lớp 

Sơn nội thất 

KOVA FIT 

(Mờ - Nền S) 
 

- Bề mặt sơn mịn 

- Độ che lấp tốt 

3.5L 270,000 
35-42 

m2/thùng/1 lớp 

16L 1,150,000 
160-192 

m2/thùng/1 lớp 

 

Sơn lót nội thất 

kháng kiềm 

KOVA K-109 
 

- Tiết kiệm sơn phủ 

- Kháng kiềm  

- Tăng độ bám dính sơn phủ 
*Dùng chung với sơn phủ để đạt hiệu quả và độ 

chân thực màu tối ưu nhất 

3.5L 490,000 
35-42 

m2/thùng/1 lớp 

16L 2,170,000 
160-192 

m2/thùng/1 lớp 

 
 Ghi chú: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT. 

- Giá chưa bao gồm chi phí pha màu chi phí vận chuyển. 

- Giá áp dụng cho khu vực Miền Nam. 

 

Người đại diện 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
LƯU HOÀNG KHOA 
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SƠN CÔNG NGHIỆP 

 

 

TÊN SẢN PHẨM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
BAO 

BÌ 
GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
ĐỊNH MỨC 
LÝ THUYẾT 

EPOXY TƯỜNG 

Sơn công nghiệp Epoxy  

KOVA KL-5 Tường  

(Nền S)  

- Dùng để phủ tường xưởng 

công nghiệp, bệnh viện, tầng 

hầm, bể nước, bể xử lý nước 

thải, bãi đậu xe, công viên nước, 

kho dược, nhà máy thực 

phẩm,... 

- Chịu va đập và mài mòn. 

- Dễ lau chùi, bền với hóa chất 

nhẹ. 

5KG 2,085,000 20 - 25 m²/bộ/2 lớp 

Sơn công nghiệp Epoxy  

KOVA KL-5 Tường 

Kháng Khuẩn  

(Nền S)  

- Dùng để phủ tường xưởng 

công nghiệp, bệnh viện, tầng 

hầm, bể nước, bể xử lý nước 

thải, bãi đậu xe, công viên nước, 

kho dược, nhà máy thực 

phẩm,... 

- Kháng khuẩn và kháng nấm 

mốc vượt trội. 

- Chịu va đập và mài mòn. 

- Dễ lau chùi, bền với hóa chất 

nhẹ. 

5KG 2,375,000 20 - 25 m²/bộ/2 lớp 

  

Công văn: TB-COM-944/25.944  Ngày: 01.07.2025 Hotline: 1900 63 64 51 
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SƠN CÔNG NGHIỆP 

TÊN SẢN PHẨM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
BAO 

BÌ 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

ĐỊNH MỨC 

LÝ THUYẾT 

EPOXY SÀN 

Mastic Epoxy  

KOVA KL-5 Sàn 

- Dùng làm phẳng sàn nhà 

xưởng, bệnh viện, kho dược, 

nhà máy thực phẩm, bãi đậu xe, 

nhà đậu máy bay, tầng hầm, sân 

vận động, hồ bơi,... 

- Độ bám dính vượt trội.                                                                                                                                                                                                                                                   

Độ cứng cao, có khả năng chịu 

va đập. 

- Chống rạn nứt và bong tróc. 

5KG 867,000 4 - 5 m²/bộ/2 lớp 

Sơn lót Epoxy  

Tự làm phẳng 
KOVA Self-levelling  

Màu trắng 

- Dùng để làm phẳng sàn nhà 

xưởng, bệnh viện, kho dược, 

nhà máy thực phẩm, bãi đậu xe, 

nhà đậu máy bay, tầng hầm, sân 

vận động, hồ bơi,... 

- Độ bám dính cao, tăng độ cứng 

cho bề mặt sàn. 

- Chống kiềm, bảo vệ độ bền cho 

lớp sơn phủ. 

5KG 1,198,000 
4 - 7.5 m²/bộ  

tùy theo độ dày 

Sơn công nghiệp Epoxy  

KOVA KL-5 Sàn 

(Nền S,T,D,A) 

- Dùng để phủ sàn xưởng công 

nghiệp, bệnh viện, kho dược, 

nhà máy thực phẩm, bãi đậu xe, 

nhà đậu máy bay, tầng hầm, sân 

vận động, hồ bơi,... 

- Chịu tải trọng và mài mòn cao. 

- Dễ lau chùi, bền với hóa chất 

nhẹ. 

- Chống thấm và chịu áp lực 

nước nhẹ. 

5KG 2,085,000 15 - 20 m²/bộ/2 lớp 

Sơn công nghiệp Epoxy 

KOVA KL-5 Sàn  

Kháng Khuẩn 

(Nền S,T,D,A)  

- Dùng để phủ sàn xưởng công 

nghiệp, bệnh viện, kho dược, 

nhà máy thực phẩm, bãi đậu xe, 

nhà đậu máy bay, tầng hầm, sân 

vận động, hồ bơi,... 

- Kháng khuẩn và kháng nấm 

mốc vượt trội. 

- Chịu tải trọng và mài mòn cao. 

- Dễ lau chùi, bền với hóa chất 

nhẹ. 

5KG 2,375,000 15 - 20 m²/bộ/2 lớp 
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SƠN CÔNG NGHIỆP 

TÊN SẢN PHẨM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
BAO 

BÌ 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 
ĐỊNH MỨC 
LÝ THUYẾT 

SƠN SÀN THỂ THAO 

Mastic chịu ẩm  

KOVA SK-6  

- Dùng để làm phẳng bề mặt cho 

các khu vực trong nhà lẫn ngoài 

trời thường xuyên chịu tác động 

thay đổi thời tiết, môi trường ẩm 

và ngập nước. 

- Kháng kiềm và chống rạn nứt 

vượt trội. 

- Hỗ trợ cách nhiệt và chống 

nóng. 

10KG 990,000 6 - 10 m²/bộ/1 lớp 

Sơn công nghiệp 

đa năng  

KOVA CT-08  

(Nhám) 

Catalogue CT-08 (*)  

 

 

- Dùng phủ sàn sân thể thao 

như sân tennis, sân pickleball, 

sân padel, sân bóng rổ, sân thể 

thao đa năng, đường chạy điền 

kinh, đường trong công viên, 

hành lang biệt thự, sân thượng, 

vườn cây cảnh, sân đậu trực 

thăng,… 

- Bền màu, chịu tia UV và thời tiết 

khắc nghiệt. 

- Chịu va đập và ma sát tần suất 

cao. 

- Chống trượt, chống rêu mốc. 

 

 

5KG 1,550,000 15 - 20 m²/thùng/2 lớp 

25KG 7,380,000 75 - 100 m²/thùng/2 lớp 

Sơn công nghiệp 

đa năng  

KOVA CT-08  

(Nhám) 

Màu tùy chỉnh ngoài 

Catalogue CT-08 

 

5KG 1,825,000 15 - 20 m²/thùng/2 lớp 

25KG 8,680,000 75 - 100 m²/thùng/2 lớp 

Sơn công nghiệp 

đa năng  

KOVA CT-08  

(Không nhám) 

Catalogue CT-08 (*) 

5KG 2,170,000 17.5 – 22.5 m²/thùng/2 lớp 

25KG 10,340,000 87.5 – 112.5 m²/thùng/2 lớp 

Sơn công nghiệp 

đa năng  

KOVA CT-08  

(Không nhám) 

Màu tùy chỉnh ngoài 

Catalogue CT-08 

5KG 2,395,000 17.5 – 22.5 m²/thùng/2 lớp 

25KG 11,415,000 87.5 – 112.5 m²/thùng/2 lớp 
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SƠN CÔNG NGHIỆP 

TÊN SẢN PHẨM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 
BAO 

BÌ 

GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

ĐỊNH MỨC 

LÝ THUYẾT 

SƠN GIAO THÔNG 

Sơn giao thông hệ nước 

KOVA A9 

Màu trắng 

- Công nghệ hệ nước tiên tiến 

theo tiêu chuẩn Mỹ. 

- Dễ thi công, khô nhanh chỉ từ  

3-8 phút. 

- Không bị hóa vàng, chịu tia 

UV và thời tiết khắc nghiệt. 

- Chịu mài mòn cao, bám dính tốt 

không bị bong tróc và rạn nứt 

chân chim. 

- Có thể kết hợp với hạt phản 

quang. 

5KG 1,272,000 

Sơn cho con lươn: 

15 - 17.5 m2/thùng/1 lớp 

Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 

7.5 - 10.0 m2/thùng/1 lớp 

25KG 6,060,000 

Sơn cho con lươn:  

75 – 87.5 m2/thùng/1 lớp 

Sơn dấu hiệu, vạch phân làn:  
37.5 - 50 m2/thùng/1 lớp 

Sơn giao thông hệ nước 

KOVA A9 

Đỏ, Vàng, Đen   

5KG 1,536,000 

Sơn cho con lươn: 

15 - 17.5 m2/thùng/1 lớp 

Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 

7.5 - 10.0 m2/thùng/1 lớp 

25KG 7,316,000 

Sơn cho con lươn:  

75 – 87.5 m2/thùng/1 lớp 

Sơn dấu hiệu, vạch phân làn:  
37.5 - 50 m2/thùng/1 lớp 

Sơn giao thông hệ nước 

KOVA A9 

(Có phản quang) 

Đỏ, Vàng, Trắng, Đen 

4KG 2,136,000 

Sơn cho con lươn: 

12 - 14 m2/thùng/1 lớp 

Sơn dấu hiệu, vạch phân làn: 

6 - 8 m2/thùng/1 lớp 

20KG 10,145,000 

Sơn cho con lươn:  

60 – 70 m2/thùng/1 lớp 

Sơn dấu hiệu, vạch phân làn:  
30 - 40 m2/thùng/1 lớp 

SƠN KIM LOẠI 

Sơn lót chống gỉ hệ nước  
KOVA KG-01 

- Dùng làm lớp lót cho hệ sơn 

kim loại hoặc sơn chống cháy hệ 

nước. 

- Chống gỉ tức thời & lâu dài 

cho sắt thép và các vật liệu kim 

loại. 

- Khô nhanh & không bắt lửa như 

sơn gốc dung môi. 

- Màng sơn bền với thời tiết, 
đặc biệt trong môi trường kiềm. 

5KG 1,770,000 25 - 30 m²/thùng/1 lớp 
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SƠN CÔNG NGHIỆP 

 

BAO BÌ SẢN PHẨM 

Hình ảnh bao bì 

Mặt trước:  
 
 
 
 

 

Mặt sau: 
 
 
 
 

 

Lưu ý 

- Các sản phẩm Sơn Công nghiệp có thiết kế bao bì chung theo Văn bản Thông báo số  

TB-PI-33/24.1365 ban hành ngày 23.10.2024. 

- Nhãn phụ thể hiện các thông tin về sản phẩm như: Tên sản phẩm, thông tin kỹ thuật, quy 

cách đóng gói, thông tin về bảo quản, an toàn sức khỏe môi trường và các thông tin khác 

theo quy định của pháp luật về nhãn sản phẩm. Nhãn phụ được dán ở mặt sau của bao bì. 

 

 

Ghi chú: 
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT. 

- Giá chưa bao gồm chi phí pha màu và chi phí vận chuyển 

- Giá áp dụng cho khu vực Miền Nam. 

- (*) Màu Catalogue CT-08: AP89-4, AP88-4, AP90-3, AP90-4, AP69-4, 

AP164-4, AP164-3, KA54-3, AP52-5, AP99-2, AP156-1, AP149-4, 

AP102-4, AP82-4, AP160-2, AP159-5, AP159-6, Xanh, Đỏ, Trắng. 

Người đại diện 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

LƯU HOÀNG KHOA 
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